
KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2013-2014

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG

Đơn vị: Phòng Giáo dục TP. Hải Dương

STT SBD Họ và tên Ngày sinh ĐiểmMôn thiTrường THCS Đạt giải

 1 AN010426 Vũ Hiền Minh Anh 22-08-1999  9.40Tiếng AnhLê Quý Đôn Giải Nhất

 2 AN010421 Lê Hà Anh 08-05-1999  9.20Tiếng AnhLê Quý Đôn Giải Nhì

 3 AN010464 Vũ Thị Hồng Nhi 28-10-1999  9.20Tiếng AnhLê Quý Đôn Giải Nhì

 4 AN010470 Nguyễn Thị Thanh Tâm 27-04-1999  8.80Tiếng AnhLê Quý Đôn Giải Nhì

 5 AN010480 Trương Thị Hải Yến 23-05-1999  8.40Tiếng AnhLê Quý Đôn Giải Nhì

 6 AN010468 Phạm Thị Yến Phương 01-09-1999  8.30Tiếng AnhLê Quý Đôn Giải Ba

 7 AN010441 Hà Thị Thanh Hiền 27-11-1999  8.20Tiếng AnhHải Tân Giải Ba

 8 AN010452 Phạm Thị Khánh Linh 24-11-1999  8.20Tiếng AnhLê Quý Đôn Giải Ba

 9 AN010476 Nguyễn Trần Thu Trang 04-04-1999  8.10Tiếng AnhLê Quý Đôn Giải Ba

 10 AN010455 Nguyễn Phương Linh 31-10-1999  7.20Tiếng AnhBình Minh Giải Khuyến khích

 11 TO010018 Lê Ngọc Dương 09-11-1999  9.50ToánLê Quý Đôn Giải Nhất

 12 TO010016 Nguyễn Hải Dương 06-07-1999  8.50ToánLê Quý Đôn Giải Nhì

 13 TO010055 Phạm Mạnh Tuấn 22-01-1999  8.25ToánLê Quý Đôn Giải Nhì

 14 TO010028 Nguyễn Thị Phương Linh 20-11-1999  7.75ToánLê Quý Đôn Giải Ba

 15 TO010026 Trương Hữu Hùng 26-08-1999  7.50ToánLê Quý Đôn Giải Ba

 16 TO010020 Vũ Hải Đức 18-01-1999  7.25ToánLê Quý Đôn Giải Ba

 17 TO010002 Lê Mai An 03-04-1999  7.00ToánLê Quý Đôn Giải Ba

 18 TO010009 Nguyễn Đan Chi 29-09-1999  6.75ToánLê Quý Đôn Giải Khuyến khích

 19 TO010019 Bùi Hải Đăng 17-12-1999  6.00ToánLê Quý Đôn Giải Khuyến khích

 20 TO010049 Đoàn  Duy Thiêm 19-01-1999  6.00ToánLê Quý Đôn Giải Khuyến khích

 21 LY010162 Đặng Trúc Quỳnh 20-07-1999  10.00Vật lýLê Quý Đôn Giải Nhất

 22 LY010136 Đỗ Trần Đức 14-02-1999  9.75Vật lýTrần Phú Giải Nhì

 23 LY010137 Lê Trung Đức 07-01-1999  9.75Vật lýLê Quý Đôn Giải Nhì

 24 LY010164 Nguyễn Danh Thành 16-01-1999  9.75Vật lýLê Quý Đôn Giải Nhì

 25 LY010133 Bùi Tiến Đạt 22-09-1999  9.50Vật lýNgô Gia Tự Giải Nhì

 26 LY010152 Đoàn Hữu Long 08-01-1999  9.00Vật lýLê Quý Đôn Giải Nhì

 27 LY010168 Trần Bùi Thu Thủy 06-12-1999  8.75Vật lýLê Quý Đôn Giải Ba

 28 LY010132 Nguyễn Trọng Đại 23-05-1999  8.25Vật lýLê Quý Đôn Giải Ba

 29 LY010177 Nguyễn Thị Thu Uyên 09-04-1999  7.75Vật lýLê Quý Đôn Giải Ba

 30 LY010156 Hoàng Hải Nam 28-02-1999  7.50Vật lýLê Quý Đôn Giải Khuyến khích

 31 HO010253 Vũ Dương Đức 28-02-1999  8.75Hoá họcLê Quý Đôn Giải Nhì

 32 HO010261 Nguyễn Ngọc Minh Hằng 21-01-1999  8.50Hoá họcLê Quý Đôn Giải Nhì

 33 HO010298 Nguyễn Quý Hiển Vinh 25-03-1999  8.50Hoá họcLê Quý Đôn Giải Nhì
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 34 HO010266 Nguyễn Trung Hiếu 28-12-1999  8.00Hoá họcBình Minh Giải Ba

 35 HO010282 Nguyễn Bích Nguyệt 25-02-1999  8.00Hoá họcLê Quý Đôn Giải Ba

 36 HO010300 Phạm Thị Hoàng Yến 17-11-1999  8.00Hoá họcLê Quý Đôn Giải Ba

 37 HO010273 Nguyễn Ngọc Linh 13-01-1999  7.50Hoá họcVõ Thị Sáu Giải Khuyến khích

 38 HO010285 Vũ Thị Mai Phương 18-09-1999  7.00Hoá họcLê Quý Đôn Giải Khuyến khích

 39 SI010374 Nguyễn Minh Đứo 30-07-1999  7.50Sinh họcVõ Thị Sáu Giải Ba

 40 SI010389 Lê Thị Ngọc Khánh 20-09-1999  7.50Sinh họcLê Quý Đôn Giải Ba

 41 SI010401 Vũ Xuân Phúc 19-11-1999  7.25Sinh họcLê Hồng Phong Giải Khuyến khích

 42 SI010413 Phạm Sơn Tùng 19-05-1999  7.25Sinh họcLê Quý Đôn Giải Khuyến khích

 43 SI010416 Hoàng Việt 18-02-1999  7.00Sinh họcLê Quý Đôn Giải Khuyến khích

 44 VA010091 Phí Thị Thùy Linh 20-01-1999  7.50Ngữ vănLê Quý Đôn Giải Nhất

 45 VA010066 Trịnh Thị Linh Chi 09-06-1999  7.00Ngữ vănLê Quý Đôn Giải Nhì

 46 VA010082 Phạm Mai Hương 16-05-1999  6.50Ngữ vănLê Quý Đôn Giải Nhì

 47 VA010063 Nguyễn Thị Ngọc Anh 01-01-1999  6.00Ngữ vănBình Hàn Giải Ba

 48 VA010094 Chu Thị Trà My 08-03-1999  6.00Ngữ vănTrần Phú Giải Ba

 49 VA010107 Vũ Hương Quỳnh 21-03-1999  6.00Ngữ vănLê Quý Đôn Giải Ba

 50 VA010090 Ngô Thùy Linh 31-01-1999  5.75Ngữ vănLê Quý Đôn Giải Ba

 51 VA010092 Đặng Ngọc Mai 06-04-1999  5.50Ngữ vănNgô Gia Tự Giải Khuyến khích

 52 SU010200 Vương Thị Hoa 01-11-1999  6.75Lịch sửHải Tân Giải Ba

 53 SU010205 Phạm Thị Hải Linh 23-04-1999  6.75Lịch sửTân Bình Giải Ba

 54 SU010235 Nguyễn Thị Phương Uyên 01-01-1999  6.50Lịch sửTrần Phú Giải Ba

 55 SU010211 Hoàng Bích Ngọc 25-08-1999  6.25Lịch sửNgô Gia Tự Giải Khuyến khích

 56 SU010220 Lã Như Quỳnh 03-06-1999  6.25Lịch sửBình Minh Giải Khuyến khích

 57 SU010194 Đồng Tâm Hảo 29-03-1999  5.75Lịch sửViệt Hòa Giải Khuyến khích

 58 SU010208 Phạm Phương Linh 12-10-1999  5.50Lịch sửLê Hồng Phong Giải Khuyến khích

 59 DI010314 Phạm Hồng Hạnh 13-01-1999  8.50Địa lýLê Quý Đôn Giải Ba

 60 DI010348 Phạm Nguyễn Minh Thu 09-10-1999  8.50Địa lýLê Quý Đôn Giải Ba

 61 DI010350 Lê Thị Thủy 24-10-1999  8.50Địa lýLê Quý Đôn Giải Ba

 62 DI010324 Phạm Sĩ Hoàng 05-03-1999  7.50Địa lýLê Quý Đôn Giải Khuyến khích

 63 DI010325 Nguyễn Thị Hợi 10-10-1999  7.50Địa lýNam Đồng Giải Khuyến khích

Hải Dương, ngày  24   tháng  4  năm 2014

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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STT SBD Họ và tên Ngày sinh ĐiểmMôn thiTrường THCS Đạt giải

 1 AN020456 Vũ Thuỳ Linh 04-09-1999  8.70Tiếng AnhVũ Hữu Giải Nhì

 2 AN020472 Phạm Văn Thắng 27-07-1999  7.90Tiếng AnhVũ Hữu Giải Ba

 3 AN020461 Nguyễn Thị My 26-05-1999  7.50Tiếng AnhThái Dương Giải Khuyến khích

 4 AN020428 Phạm Quế Anh 13-04-1999  7.30Tiếng AnhVũ Hữu Giải Khuyến khích

 5 AN020450 Vũ Thị Thu Hường 01-11-1999  7.30Tiếng AnhVũ Hữu Giải Khuyến khích

 6 TO020032 Đỗ Huy Mạnh 11-02-1999  8.75Toán Vũ Hữu Giải Nhì

 7 TO020043 Bùi Trường Sơn 29-03-1999  8.50Toán Vũ Hữu Giải Nhì

 8 TO020053 Lê Văn Tú 25-02-1999  8.00Toán Vũ Hữu Giải Ba

 9 TO020003 Lê Tân An 19-08-1999  7.50Toán Vũ Hữu Giải Ba

 10 TO020013 Phạm Quỳnh Diễm 26-12-1999  6.25Toán Vũ Hữu Giải Khuyến khích

 11 TO020050 Nguyễn Như Thiện 08-04-1999  5.50Toán Bình Xuyên Giải Khuyến khích

 12 TO020052 Bùi Minh Tú 09-05-1999  5.50Toán Vũ Hữu Giải Khuyến khích

 13 LY020142 Vũ Quang Huy 21-08-1999  9.75Vật lýVũ Hữu Giải Nhì

 14 LY020178 Phạm Hồng Văn 02-01-1999  9.75Vật lýVũ Hữu Giải Nhì

 15 LY020126 Phạm Thị Vân Anh 01-05-1999  9.00Vật lýVũ Hữu Giải Nhì

 16 LY020161 Hà Văn Quý 13-12-1999  9.00Vật lýVũ Hữu Giải Nhì

 17 LY020165 Vũ Đức Thảo 01-01-1999  9.00Vật lýVũ Hữu Giải Nhì

 18 LY020125 Vũ Tuấn Anh 25-11-1999  7.50Vật lýVũ Hữu Giải Khuyến khích

 19 LY020127 Phạm Vân Anh 26-03-1999  7.25Vật lýVũ Hữu Giải Khuyến khích

 20 LY020135 Vũ Thị Điệp 05-06-1999  7.00Vật lýVũ Hữu Giải Khuyến khích

 21 HO020269 Nguyễn Huy Hoàng 09-11-1999  8.75Hoá họcVũ Hữu Giải Nhì

 22 HO020245 Vũ Trung Anh 01-08-1999  8.50Hoá họcVũ Hữu Giải Nhì

 23 HO020250 Vũ Thị Mỹ Duyên 05-04-1999  8.25Hoá họcVũ Hữu Giải Ba

 24 HO020257 Hoàng Thu Hà 06-02-1999  8.25Hoá họcVũ Hữu Giải Ba

 25 HO020264 Nguyễn Mạnh Hiếu 10-06-1999  7.75Hoá họcVũ Hữu Giải Ba

 26 HO020271 Cao Quốc Khánh 02-09-1999  7.75Hoá họcVũ Hữu Giải Ba

 27 HO020281 Đoàn Thị Ngoan 29-11-1999  7.50Hoá họcVũ Hữu Giải Khuyến khích

 28 HO020292 Nguyễn Thành Thắng 22-01-1999  7.50Hoá họcVũ Hữu Giải Khuyến khích

 29 HO020278 Bùi Thị Trà My 20-09-1999  7.25Hoá họcVũ Hữu Giải Khuyến khích

 30 HO020272 Vũ Ngọc Lãm 12-05-1999  7.00Hoá họcBình Xuyên Giải Khuyến khích

 31 SI020377 Vũ Thị Hà 20-12-1999  8.75Sinh họcVũ Hữu Giải Nhì

 32 SI020378 Vũ Thị Thanh Hằng 02-11-1999  8.25Sinh họcVũ Hữu Giải Ba

 33 SI020375 Dư Thị Ngọc Hà 30-04-1999  8.00Sinh họcVũ Hữu Giải Ba
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 34 SI020371 Vũ Hữu Dũng 03-02-1999  7.75Sinh họcVũ Hữu Giải Ba

 35 SI020372 Phạm Khánh Duyên 22-09-1999  7.75Sinh họcVũ Hữu Giải Ba

 36 SI020399 Lê Văn Nhất 20-02-1999  7.25Sinh họcVũ Hữu Giải Khuyến khích

 37 SI020411 Vũ Thị Kiều Trang 19-08-1999  6.75Sinh họcVũ Hữu Giải Khuyến khích

 38 SI020419 Đỗ Thị Xuyến 25-10-1999  6.75Sinh họcBình Xuyên Giải Khuyến khích

 39 VA020077 Phạm Thanh Huyền 05-06-1999  5.75Ngữ vănVũ Hữu Giải Ba

 40 VA020065 Nguyễn Thị Linh Chi 14-12-1999  5.50Ngữ vănKẻ Sặt Giải Khuyến khích

 41 VA020104 Phạm Thị Bích Phương 23-01-1999  5.50Ngữ vănVũ Hữu Giải Khuyến khích

 42 VA020109 Phạm Thị Hoàng Thảo 05-03-1999  5.50Ngữ vănVũ Hữu Giải Khuyến khích

 43 VA020078 Nguyễn Thị Huyền 22-05-1999  5.25Ngữ vănVũ Hữu Giải Khuyến khích

 44 VA020093 Nguyễn Thị Mai 24-08-1999  5.25Ngữ vănVũ Hữu Giải Khuyến khích

 45 SU020185 Lê Thị Phương Dung 06-11-1999  8.75Lịch sửVũ Hữu Giải Nhất

 46 SU020190 Nguyễn Hải Hà 16-03-1999  8.25Lịch sửVũ Hữu Giải Nhì

 47 SU020221 Vũ Thế Sơn 02-09-1999  8.00Lịch sửThái Dương Giải Nhì

 48 SU020222 Đặng Thị Thanh Tâm 04-06-1999  8.00Lịch sửVũ Hữu Giải Nhì

 49 SU020191 Trần Thị Ngọc Hà 12-06-1999  7.75Lịch sửVũ Hữu Giải Nhì

 50 SU020203 Phạm Thị Thu Huyền 02-09-1999  7.00Lịch sửVũ Hữu Giải Ba

 51 SU020234 Đặng Thị Tuyết 04-02-1999  7.00Lịch sửVũ Hữu Giải Ba

 52 SU020213 Bùi Thị Hồng Nhung 29-11-1999  6.75Lịch sửVũ Hữu Giải Ba

 53 SU020188 Vũ Thị Đào 15-01-1999  6.25Lịch sửVũ Hữu Giải Khuyến khích

 54 SU020233 Vũ Thị Trinh 28-03-1999  6.25Lịch sửVũ Hữu Giải Khuyến khích

 55 DI020308 Nguyễn Thị Dựu 04-01-1999  9.00Địa lýVũ Hữu Giải Nhì

 56 DI020352 Phạm Thị Minh Thư 21-12-1999  9.00Địa lýVũ Hữu Giải Nhì

 57 DI020355 Lê Thị Thùy Trang 05-04-1999  9.00Địa lýVũ Hữu Giải Nhì

 58 DI020329 Vũ Thùy Linh 13-07-1999  8.75Địa lýVũ Hữu Giải Nhì

 59 DI020331 Đào Thị Ly 31-07-1999  8.75Địa lýCổ Bì Giải Nhì

 60 DI020336 Vũ Thị Nhung 11-10-1999  8.50Địa lýVũ Hữu Giải Ba

 61 DI020328 Phạm Thị Linh 22-05-1999  8.25Địa lýVũ Hữu Giải Ba

 62 DI020334 Nguyễn Văn Nghĩa 02-01-1999  8.25Địa lýVũ Hữu Giải Ba

 63 DI020335 Dương Thị Yến Nhi 05-03-1999  8.25Địa lýVũ Hữu Giải Ba

 64 DI020347 Phạm Văn Thọ 09-01-1999  8.25Địa lýVũ Hữu Giải Ba

Hải Dương, ngày  24   tháng  4  năm 2014

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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 1 AN030446 Lê Phương Huyền 02-02-1999  8.20Tiếng AnhCẩm Hoàng Giải Ba

 2 AN030425 Vũ Thị Lan Anh 22-01-1999  8.00Tiếng AnhNguyễn Huệ Giải Ba

 3 AN030458 Đinh Việt Long 03-10-1999  7.80Tiếng AnhNguyễn Huệ Giải Ba

 4 AN030438 Nguyễn Thị Hà 24-10-1999  7.70Tiếng AnhNguyễn Huệ Giải Khuyến khích

 5 AN030430 Nguyễn Quỳnh Anh 20-11-1999  7.30Tiếng AnhNguyễn Huệ Giải Khuyến khích

 6 AN030462 Phạm Duy Nghĩa 28-11-1999  7.30Tiếng AnhNguyễn Huệ Giải Khuyến khích

 7 AN030473 Vũ Thị Thùy 24-05-1999  7.20Tiếng AnhCẩm Giàng Giải Khuyến khích

 8 AN030474 Đoàn Thị Huyền Trang 17-06-1999  7.20Tiếng AnhNguyễn Huệ Giải Khuyến khích

 9 TO030033 Nguyễn Thành Nam 15-05-1999  6.50ToánNguyễn Huệ Giải Khuyến khích

 10 TO030039 Nguyễn Mai Phương 10-01-1999  6.50ToánNguyễn Huệ Giải Khuyến khích

 11 TO030044 Nguyễn Văn Sơn 08-12-1999  6.00ToánĐức Chính Giải Khuyến khích

 12 TO030025 Vương Thị Thu Hằng 14-06-1999  5.75ToánNguyễn Huệ Giải Khuyến khích

 13 TO030045 Nguyễn Bá Thái 12-08-1999  5.75ToánNguyễn Huệ Giải Khuyến khích

 14 TO030056 Vương Thị Thu Uyên 27-10-1999  5.50ToánNguyễn Huệ Giải Khuyến khích

 15 LY030160 Đỗ Minh Ngọc 26-11-1999  9.00Vật lýCẩm Văn Giải Nhì

 16 LY030167 Đoàn Văn Thắng 02-02-1999  9.00Vật lýNguyễn Huệ Giải Nhì

 17 LY030140 Lê Huy Hoàng 22-07-1999  7.50Vật lýNguyễn Huệ Giải Khuyến khích

 18 LY030149 Nguyễn Thị Loan 27-09-1999  7.50Vật lýNguyễn Huệ Giải Khuyến khích

 19 LY030171 Nguyễn Sỹ Trung 19-09-1999  7.50Vật lýNguyễn Huệ Giải Khuyến khích

 20 HO030288 Nguyễn Danh Quyền 28-11-1999  8.00Hoá họcNguyễn Huệ Giải Ba

 21 HO030299 Vũ Thị Xuân 15-12-1999  7.75Hoá họcNguyễn Huệ Giải Ba

 22 HO030276 Vũ Tiến Mạnh 04-05-1999  7.00Hoá họcNguyễn Huệ Giải Khuyến khích

 23 SI030369 Nguyễn Thị Chính 26-06-1999  7.75Sinh họcCẩm Giàng Giải Ba

 24 SI030418 Lê Minh Vũ 25-02-1999  7.50Sinh họcNguyễn Huệ Giải Ba

 25 VA030086 Nguyễn Phương Linh 20-05-1999  6.00Ngữ vănNguyễn Huệ Giải Ba

 26 VA030111 Phạm Phương Thảo 04-04-1999  5.50Ngữ vănNguyễn Huệ Giải Khuyến khích

 27 VA030070 Vũ Thị Hằng 22-05-1999  5.25Ngữ vănCẩm Giàng Giải Khuyến khích

 28 VA030101 Nguyễn Phương Nhi 21-06-1999  5.25Ngữ vănCẩm Giàng Giải Khuyến khích

 29 VA030114 Nguyễn Thị Huyền Trang 28-06-1999  5.25Ngữ vănCẩm Giàng Giải Khuyến khích

 30 SU030183 Trần Quốc Cường 08-04-1999  7.50Lịch sửNguyễn Huệ Giải Nhì

 31 SU030189 Hoàng Văn Đoàn 16-12-1999  7.00Lịch sửĐức Chính Giải Ba

 32 SU030219 Đào Hương Quỳnh 22-03-1999  6.00Lịch sửNguyễn Huệ Giải Khuyến khích

 33 SU030231 Nguyễn Thị Thương 12-09-1999  5.75Lịch sửCẩm Giàng Giải Khuyến khích
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DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG

Đơn vị: Phòng Giáo dục huyện Cẩm Giàng

STT SBD Họ và tên Ngày sinh ĐiểmMôn thiTrường THCS Đạt giải

 34 DI030322 Nguyễn Thị Hoa 04-03-1999  8.00Địa lýNguyễn Huệ Giải Khuyến khích

 35 DI030301 Nguyễn Thị Lan Anh 03-05-1999  7.50Địa lýNguyễn Huệ Giải Khuyến khích

 36 DI030358 Đỗ Mạnh Tú 11-12-1999  7.50Địa lýNguyễn Huệ Giải Khuyến khích

Hải Dương, ngày  24   tháng  4  năm 2014

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2013-2014

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG

Đơn vị: Phòng Giáo dục huyện Chí Linh

STT SBD Họ và tên Ngày sinh ĐiểmMôn thiTrường THCS Đạt giải

 1 AN040424 Nguyễn Kim Anh 27-03-1999  8.40Tiếng AnhChu Văn An Giải Nhì

 2 AN040427 Nguyễn Thị Ngọc Anh 31-08-1999  7.80Tiếng AnhNguyễn Trãi Giải Ba

 3 AN040459 Nguyễn Hương Ly 30-08-1999  7.50Tiếng AnhChu Văn An Giải Khuyến khích

 4 AN040453 Lê Thị Mĩ Linh 06-05-1999  7.20Tiếng AnhChu Văn An Giải Khuyến khích

 5 AN040457 Hoàng Thanh Long 04-02-1997  7.20Tiếng AnhCộng Hòa Giải Khuyến khích

 6 TO040007 Nguyễn Văn Việt Anh 15-07-1999  8.00ToánPhả Lại Giải Ba

 7 TO040024 Phạm Thị Mỹ Hạnh 21-06-1999  7.50ToánChu Văn An Giải Ba

 8 TO040011 Nguyễn Như Cường 07-07-1999  6.75ToánChu Văn An Giải Khuyến khích

 9 TO040048 Phạm Thạch Thảo 20-09-1999  6.75ToánChu Văn An Giải Khuyến khích

 10 TO040058 Nguyễn Thị Thanh Xuân 24-10-1999  6.75ToánChu Văn An Giải Khuyến khích

 11 TO040014 Phạm Thị Ngọc Dung 16-12-1999  6.50ToánPhả Lại Giải Khuyến khích

 12 TO040035 Lê Thị Kim Ngân 05-02-1999  6.50ToánChu Văn An Giải Khuyến khích

 13 LY040151 Nguyễn Hoàng Long 30-07-1999  8.75Vật lýChu Văn An Giải Ba

 14 LY040158 Nguyễn Trung Nam 19-06-1999  8.25Vật lýChu Văn An Giải Ba

 15 LY040134 Nguyễn Tiến Đạt 19-07-1999  8.00Vật lýChu Văn An Giải Ba

 16 LY040154 Đỗ Thị Ly 27-01-1999  7.50Vật lýVăn An Giải Khuyến khích

 17 LY040176 Đào Thị Thanh Uyên 30-06-1999  7.50Vật lýSao Đỏ Giải Khuyến khích

 18 HO040243 Bùi Thị Quỳnh Anh 08-06-1999  7.50Hoá họcChu Văn An Giải Khuyến khích

 19 HO040265 Nguyễn Minh Hiếu 20-02-1999  7.25Hoá họcChu Văn An Giải Khuyến khích

 20 HO040241 Vũ Trí An 11-05-1999  7.00Hoá họcHưng Đạo Giải Khuyến khích

 21 HO040260 Nguyễn Thị Mỹ Hảo 08-03-1999  7.00Hoá họcHoa Thám Giải Khuyến khích

 22 SI040379 Trần Thị Hằng 06-07-1999  9.00Sinh họcPhả Lại Giải Nhì

 23 SI040393 Đoàn Thùy Linh 27-04-1999  9.00Sinh họcChu Văn An Giải Nhì

 24 SI040404 Vũ Thị Thanh Thảo 05-07-1999  8.75Sinh họcChu Văn An Giải Nhì

 25 SI040364 Nguyễn Thị Vân Anh 13-09-1999  8.00Sinh họcChu Văn An Giải Ba

 26 SI040367 Nguyễn Thị Ngọc Bích 12-09-1999  8.00Sinh họcPhả Lại Giải Ba

 27 SI040368 Nguyễn Thanh Bình 15-02-1999  8.00Sinh họcChu Văn An Giải Ba

 28 SI040386 Đào Mai Hương 27-01-1999  8.00Sinh họcChu Văn An Giải Ba

 29 SI040391 Tống Khánh Linh 04-09-1999  7.50Sinh họcNguyễn Trãi Giải Ba

 30 SI040415 Trần Thị Vân 16-09-1999  7.50Sinh họcNguyễn Trãi Giải Ba

 31 SI040385 Nguyễn Lan Hương 21-08-1999  7.25Sinh họcPhả Lại Giải Khuyến khích

 32 VA040083 Vũ Thị Minh Khánh 09-02-1999  6.75Ngữ vănChu Văn An Giải Nhì

 33 VA040068 Vũ Thị Thuý Hà 10-02-1999  6.25Ngữ vănCổ Thành Giải Nhì



KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2013-2014

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG

Đơn vị: Phòng Giáo dục huyện Chí Linh

STT SBD Họ và tên Ngày sinh ĐiểmMôn thiTrường THCS Đạt giải

 34 VA040071 Trần Thị Thúy Hằng 08-09-1999  6.00Ngữ vănChu Văn An Giải Ba

 35 VA040074 Trần Thị Hòa 10-10-1999  6.00Ngữ vănChí Minh Giải Ba

 36 VA040116 Nguyễn Thị Trang 13-05-1999  5.50Ngữ vănVăn An Giải Khuyến khích

 37 VA040106 Tô Thị Thanh Phương 19-09-1999  5.25Ngữ vănLê Lợi Giải Khuyến khích

 38 VA040119 Nguyễn Thị Thu Vân 18-05-1999  5.25Ngữ vănChu Văn An Giải Khuyến khích

 39 SU040225 Nguyễn Thị Phương Thảo 02-02-1999  8.50Lịch sửVăn An Giải Nhì

 40 SU040217 Bùi An Phương 27-09-1999  8.00Lịch sửChu Văn An Giải Nhì

 41 SU040204 Đồng Quỳnh Hương 07-11-1999  7.75Lịch sửVăn Đức Giải Nhì

 42 SU040209 Hoàng Thị Phương Mai 25-02-1999  7.25Lịch sửChu Văn An Giải Ba

 43 SU040207 Hà Thị Ngọc Linh 14-03-1999  5.75Lịch sửChu Văn An Giải Khuyến khích

 44 SU040226 Nguyễn Thị Thu Thảo 04-12-1999  5.75Lịch sửChu Văn An Giải Khuyến khích

 45 SU040232 Lưu Thị Trang 01-02-1999  5.75Lịch sửChu Văn An Giải Khuyến khích

 46 SU040186 Hà Thị Dung 09-04-1999  5.50Lịch sửChu Văn An Giải Khuyến khích

 47 DI040326 Hoàng Thị Huyền 10-08-1999  8.75Địa lýChu Văn An Giải Nhì

 48 DI040302 Dương Quôô c Anh 19-07-1999  8.25Địa lýNguyễn Trãi Giải Ba

 49 DI040353 Nguyễn Thị Thương 10-11-1999  8.00Địa lýPhả Lại Giải Khuyến khích

 50 DI040354 Hoàng Văn Tiền 26-01-1999  8.00Địa lýLê Lợi Giải Khuyến khích

 51 DI040342 Huỳnh Thị Quỳnh 22-04-1999  7.75Địa lýCổ Thành Giải Khuyến khích

 52 DI040356 Lưu Thùy Trang 08-01-1999  7.75Địa lýChu Văn An Giải Khuyến khích

Hải Dương, ngày  24   tháng  4  năm 2014

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2013-2014

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG

Đơn vị: Phòng Giáo dục huyện Gia Lộc

STT SBD Họ và tên Ngày sinh ĐiểmMôn thiTrường THCS Đạt giải

 1 AN050958 Nguyễn Thị Uyên 24-09-1999  7.60Tiếng AnhLiên Hồng Giải Khuyến khích

 2 AN050929 Phạm Thị Khánh Ly 02-01-1999  7.20Tiếng AnhLê Thanh Nghị Giải Khuyến khích

 3 TO050512 Hoàng Đức Hưng 17-08-1999  7.75Toán Lê Thanh Nghị Giải Ba

 4 TO050510 Phạm Quốc Huy 06-08-1999  7.25Toán Lê Thanh Nghị Giải Ba

 5 TO050534 Nguyễn Tiến Thành 06-09-1999  7.25Toán Gia Lương Giải Ba

 6 TO050491 Lê Duy Dũng 23-11-1999  6.75Toán Lê Thanh Nghị Giải Khuyến khích

 7 TO050508 Nguyễn Huy Hoàng 04-09-1999  6.75Toán Lê Thanh Nghị Giải Khuyến khích

 8 TO050482 Vũ Thị Ngọc Anh 24-04-1999  6.50Toán Lê Thanh Nghị Giải Khuyến khích

 9 TO050530 Nguyễn Hữu Hùng Phong 04-03-1999  6.50Toán Lê Thanh Nghị Giải Khuyến khích

 10 LY050654 Hồ Nhật Trường 05-01-1999  8.75Vật lý Lê Thanh Nghị Giải Ba

 11 LY050638 Vũ Đình Phúc 29-05-1999  8.00Vật lý Lê Thanh Nghị Giải Ba

 12 LY050657 Nguyễn Thế Việt 10-09-1999  7.75Vật lý Lê Thanh Nghị Giải Ba

 13 LY050606 Vũ Hữu Công 26-12-1999  6.75Vật lý Yết Kiêu Giải Khuyến khích

 14 LY050624 Ngô Thị Ngọc Hương 05-10-1999  6.75Vật lý Lê Thanh Nghị Giải Khuyến khích

 15 HO050758 Nguyễn Phúc Lộc 06-05-1999  9.25Hoá học Lê Thanh Nghị Giải Nhất

 16 HO050748 Phạm Thị Huyền 17-01-1999  8.25Hoá học Lê Thanh Nghị Giải Ba

 17 HO050757 Hoàng Thị Thùy Linh 17-08-1999  8.25Hoá học Lê Thanh Nghị Giải Ba

 18 HO050749 Nguyễn Đức Hưng 21-05-1999  7.75Hoá học Lê Thanh Nghị Giải Ba

 19 HO050736 Nguyễn Thị Thu Hằng 04-05-1999  7.50Hoá học Lê Thanh Nghị Giải Khuyến khích

 20 HO050763 Nguyễn Văn Nam 22-11-1999  7.00Hoá học Lê Thanh Nghị Giải Khuyến khích

 21 SI050884 Phan Quốc Thành 19-04-1999  8.50Sinh học Lê Thanh Nghị Giải Nhì

 22 SI050859 Nguyễn Thị Thanh Huyền 08-05-1999  7.50Sinh học Lê Thanh Nghị Giải Ba

 23 SI050882 Tăng Xuân Tài 09-04-1999  7.25Sinh học Lê Thanh Nghị Giải Khuyến khích

 24 SI050874 Vũ Phương Hồng Ngọc 17-09-1999  7.00Sinh học Lê Thanh Nghị Giải Khuyến khích

 25 SI050886 Nguyễn Văn Thuân 05-08-1999  7.00Sinh học Lê Thanh Nghị Giải Khuyến khích

 26 SI050847 Hồ Đức Duy 05-04-1999  6.75Sinh học Lê Thanh Nghị Giải Khuyến khích

 27 SI050871 Phạm Thị Ngân 01-03-1999  6.75Sinh học Lê Thanh Nghị Giải Khuyến khích

 28 VA050600 Đoàn Thị Ngọc Xuyến 21-02-1999  5.75Ngữ văn Thống Nhất Giải Ba

 29 VA050551 Phùng Thị Hà 13-10-1999  5.50Ngữ văn Lê Thanh Nghị Giải Khuyến khích

 30 VA050571 Đỗ Khánh Linh 26-12-1999  5.50Ngữ văn Gia Khánh Giải Khuyến khích

 31 SU050688 Đỗ Thị Hồng Mai 07-03-1999  7.25Lịch sửToàn Thắng Giải Ba

 32 SU050670 Hoàng Hương Giang 03-01-1999  7.00Lịch sử Lê Thanh Nghị Giải Ba

 33 SU050675 Lê Thị Hiên 24-05-1999  6.50Lịch sử Lê Thanh Nghị Giải Ba



KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2013-2014

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG

Đơn vị: Phòng Giáo dục huyện Gia Lộc

STT SBD Họ và tên Ngày sinh ĐiểmMôn thiTrường THCS Đạt giải

 34 SU050677 Phạm Trung Hiếu 14-03-1999  6.50Lịch sử Lê Thanh Nghị Giải Ba

 35 SU050716 Nguyễn Văn Vang 30-09-1999  6.50Lịch sử Lê Thanh Nghị Giải Ba

 36 SU050704 Phạm Thị Thanh Thảo 14-06-1999  6.25Lịch sử Lê Thanh Nghị Giải Khuyến khích

 37 SU050720 Dương Thị Yến 06-10-1999  6.25Lịch sử Thị Trấn Giải Khuyến khích

 38 SU050702 Vũ Thị Sim 19-07-1999  6.00Lịch sử Thị Trấn Giải Khuyến khích

 39 SU050673 Bùi Thị Hà 17-05-1999  5.75Lịch sử Thị Trấn Giải Khuyến khích

 40 DI050793 Đặng Thị Hằng 18-12-1999  8.50Địa lý Gia Lương Giải Ba

 41 DI050786 Hoàng Thị Lan Chinh 20-09-1999  8.00Địa lýLê Thanh Nghị Giải Khuyến khích

 42 DI050829 Trần Thị Quỳnh 19-03-1999  8.00Địa lý Thống Nhất Giải Khuyến khích

 43 DI050811 Đào Thị Lan 21-10-1999  7.50Địa lý Quang Minh Giải Khuyến khích

 44 DI050819 Phạm Văn Lực 06-02-1999  7.50Địa lýLê Thanh Nghị Giải Khuyến khích

Hải Dương, ngày  24   tháng  4  năm 2014

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2013-2014

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG

Đơn vị: Phòng Giáo dục huyện Kinh Môn

STT SBD Họ và tên Ngày sinh ĐiểmMôn thiTrường THCS Đạt giải

 1 AN060933 Nguyễn Trọng Nam 24-10-1999  8.50Tiếng AnhPhạm Sư Mạnh Giải Nhì

 2 AN060941 Đặng Thế Sơn 24-04-1999  8.40Tiếng AnhLạc Long Giải Nhì

 3 AN060932 Đỗ Hoàng Nam 26-06-1999  8.20Tiếng AnhPhạm Sư Mạnh Giải Ba

 4 AN060930 Trần Tuyết Mai 25-02-1999  7.90Tiếng AnhQuang Trung Giải Ba

 5 AN060910 Nguyễn Quốc Bảo 04-01-1999  7.60Tiếng AnhPhạm Sư Mạnh Giải Khuyến khích

 6 AN060914 Vũ Việt Dũng 04-05-1999  7.50Tiếng AnhMinh Tân Giải Khuyến khích

 7 AN060924 Lê Trung Kiên 02-07-1999  7.50Tiếng AnhMinh Tân Giải Khuyến khích

 8 TO060527 Trần Thị Thảo Nguyên 18-03-1999  8.75ToánPhạm Sư Mạnh Giải Nhì

 9 TO060492 Nguyễn Tiến Dũng 07-02-1999  8.25ToánLạc Long Giải Nhì

 10 TO060515 Nguyễn Nho Khánh 09-11-1999  8.25ToánPhạm Sư Mạnh Giải Nhì

 11 TO060502 Nguyễn Thị Thu Hiền 31-03-1999  8.00ToánMinh Tân Giải Ba

 12 TO060497 Lương Huỳnh Đức 15-05-1999  7.75ToánLê Ninh Giải Ba

 13 TO060522 Nguyễn Thị Mai 07-08-1999  7.25ToánPhạm Sư Mạnh Giải Ba

 14 TO060528 Phạm Thị Thùy Nhung 06-11-1999  7.25ToánPhạm Sư Mạnh Giải Ba

 15 TO060519 Bùi Thị Thùy Linh 26-03-1999  7.00ToánMinh Tân Giải Ba

 16 TO060488 Đinh Quốc Cường 06-05-1999  6.00ToánMinh Tân Giải Khuyến khích

 17 LY060612 Nguyễn Vũ Tùng Dương 22-08-1999  8.25Vật lýPhú Thứ Giải Ba

 18 LY060627 Trương Quốc Khánh 03-04-1999  7.50Vật lýHiến Thành Giải Khuyến khích

 19 LY060639 Vũ Minh Quang 18-07-1999  7.50Vật lýPhú Thứ Giải Khuyến khích

 20 LY060646 Hoàng Văn Thùy 23-01-1999  7.50Vật lýMinh Hòa Giải Khuyến khích

 21 LY060644 Nguyễn Văn Thuận 26-09-1999  7.25Vật lýLong Xuyên Giải Khuyến khích

 22 LY060658 Quản Thị Xuân 08-04-1999  6.75Vật lýHiến Thành Giải Khuyến khích

 23 HO060750 Trần Thị Hường 23-02-1999  8.50Hoá họcMinh Hòa Giải Nhì

 24 HO060773 Mạc Văn Thiêm 03-01-1999  8.25Hoá họcQuang Trung Giải Ba

 25 HO060747 Trần Thị Huyên 08-02-1999  7.50Hoá họcHiến Thành Giải Khuyến khích

 26 HO060765 Phạm Thị Thanh Nhàn 10-05-1999  7.00Hoá họcHiệp Hòa Giải Khuyến khích

 27 SI060866 Nguyễn Thị Lương 07-03-1999  7.75Sinh họcThượng Quận Giải Ba

 28 SI060896 Tiên Nguyễn Việt Trường 16-09-1999  7.50Sinh họcBạch Đằng Giải Ba

 29 SI060868 Ninh Thị Nên 03-04-1999  7.00Sinh họcLê Ninh Giải Khuyến khích

 30 SI060841 Nguyễn Đức Anh 17-10-1999  6.75Sinh họcDuy Tân Giải Khuyến khích

 31 VA060584 Phạm Thu Phương 12-03-1999  6.00Ngữ vănDuy Tân Giải Ba

 32 SU060717 Đinh Thị Ánh Xuân 20-04-1999  7.25Lịch sửThái Thịnh Giải Ba

 33 SU060686 Trần Thị Liên 24-05-1999  5.75Lịch sửThái Thịnh Giải Khuyến khích



KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2013-2014

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG

Đơn vị: Phòng Giáo dục huyện Kinh Môn

STT SBD Họ và tên Ngày sinh ĐiểmMôn thiTrường THCS Đạt giải

 34 SU060661 Vũ Thị Ngọc Anh 12-12-1999  5.50Lịch sửPhú Thứ Giải Khuyến khích

 35 SU060687 Trần Thị Linh 07-08-1999  5.50Lịch sửHoành Sơn Giải Khuyến khích

 36 SU060692 Trương Thị Trà My 23-11-1999  5.50Lịch sửPhạm Sư Mạnh Giải Khuyến khích

 37 SU060701 Nguyễn Thị Quỳnh 12-10-1999  5.50Lịch sửLong Xuyên Giải Khuyến khích

 38 DI060803 Dương Thị Huyền 12-12-1999  8.75Địa lýHiệp Sơn Giải Nhì

 39 DI060827 Đỗ Thị Phượng 12-04-1999  7.50Địa lýMinh Hòa Giải Khuyến khích

Hải Dương, ngày  24   tháng  4  năm 2014

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2013-2014

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG

Đơn vị: Phòng Giáo dục huyện Kim Thành

STT SBD Họ và tên Ngày sinh ĐiểmMôn thiTrường THCS Đạt giải

 1 AN070935 Vũ Thu Ngân 30-11-1999  8.80Tiếng AnhPhú Thái Giải Nhì

 2 AN070942 Hứa Thị Ngọc Thanh 15-02-1999  8.10Tiếng AnhPhú Thái Giải Ba

 3 AN070923 Nguyễn Thị Mai Hương 12-01-1999  7.90Tiếng AnhCổ Dũng Giải Ba

 4 AN070944 Đoàn Duy Thành 02-03-1999  7.90Tiếng AnhPhú Thái Giải Ba

 5 AN070954 Nguyễn Đức Trung 27-05-1999  7.80Tiếng AnhKim Anh Giải Ba

 6 AN070925 Ngô Nhật Lệ 01-05-1999  7.70Tiếng AnhKim Đính Giải Khuyến khích

 7 AN070928 Hứa Mai Loan 28-09-1999  7.70Tiếng AnhPhú Thái Giải Khuyến khích

 8 AN070915 Bùi Hương Giang 26-12-1999  7.60Tiếng AnhPhú Thái Giải Khuyến khích

 9 AN070916 Dương Thanh Hiền 15-01-1999  7.30Tiếng AnhPhú Thái Giải Khuyến khích

 10 AN070919 Nguyễn Thị Hoa 19-12-1999  7.20Tiếng AnhCổ Dũng Giải Khuyến khích

 11 TO070496 Phạm Tiến Đạt 25-12-1999  7.25ToánPhú Thái Giải Ba

 12 TO070487 Phạm Hải Châu 17-09-1999  7.00ToánPhú Thái Giải Ba

 13 TO070490 Nguyễn Anh Dũng 16-05-1999  7.00ToánPhú Thái Giải Ba

 14 TO070531 Phạm Thanh Phong 01-07-1999  7.00ToánPhú Thái Giải Ba

 15 TO070503 Vũ Thị Thu Hiền 04-03-1999  6.75ToánPhú Thái Giải Khuyến khích

 16 TO070526 Nguyễn Thảo Nguyên 29-03-1999  5.75ToánPhú Thái Giải Khuyến khích

 17 TO070495 Nguyễn Thành Đạt 15-03-1999  5.50ToánPhú Thái Giải Khuyến khích

 18 LY070619 Trần Minh Hồng 21-04-1999  8.00Vật lýKim Xuyên Giải Ba

 19 HO070775 Đỗ Thị Thuỷ 14-08-1999  9.00Hoá họcPhú Thái Giải Nhì

 20 HO070770 Phạm Thanh Thảo 15-09-1999  7.75Hoá họcKim Đính Giải Ba

 21 HO070726 Đồng Ngọc Tú Anh 30-03-1999  7.25Hoá họcKim Đính Giải Khuyến khích

 22 HO070734 Lê Thị Thu Hà 09-03-1999  7.25Hoá họcTam Kỳ Giải Khuyến khích

 23 HO070737 Nguyễn Thị Thu Hằng 11-09-1999  7.00Hoá họcPhú Thái Giải Khuyến khích

 24 HO070774 Trịnh Thị Bích Thuỷ 20-05-1999  7.00Hoá họcPhú Thái Giải Khuyến khích

 25 SI070856 Trần Thị Hồng 15-09-1999  9.25Sinh họcKim Lương Giải Nhất

 26 SI070878 Nguyễn Thị Trang Nhung 11-12-1999  8.50Sinh họcPhú Thái Giải Nhì

 27 SI070885 Đồng Thị Thảo 21-07-1999  8.50Sinh họcLiên Hòa Giải Nhì

 28 SI070842 Bùi Tuấn Anh 29-04-1999  8.00Sinh họcPhú Thái Giải Ba

 29 SI070845 Tạ Thị Huệ Chi 30-09-1999  8.00Sinh họcPhú Thái Giải Ba

 30 SI070891 Lương Thị Huyền Trang 20-03-1999  8.00Sinh họcPhú Thái Giải Ba

 31 SI070890 Nguyễn Duy Tiến 11-04-1999  7.75Sinh họcPhú Thái Giải Ba

 32 SI070854 Nguyễn Thị Như Hoa 27-11-1999  7.50Sinh họcPhú Thái Giải Ba

 33 SI070877 Nguyễn Thị Hồng Nhung 15-12-1999  7.25Sinh họcĐồng Gia Giải Khuyến khích



KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2013-2014

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG

Đơn vị: Phòng Giáo dục huyện Kim Thành

STT SBD Họ và tên Ngày sinh ĐiểmMôn thiTrường THCS Đạt giải

 34 VA070563 Ngô Thị Huế 11-09-1999  6.50Ngữ vănPhú Thái Giải Nhì

 35 VA070585 Bùi Thị Minh Phượng 23-04-1999  6.50Ngữ vănKim Đính Giải Nhì

 36 VA070576 Nguyễn Thị Nga 22-08-1999  6.25Ngữ vănNgũ Phúc Giải Nhì

 37 VA070586 Nguyễn Thị Lệ Quyên 20-09-1999  5.50Ngữ vănPhú Thái Giải Khuyến khích

 38 VA070569 Đoàn Thị Nhật Lệ 17-03-1999  5.25Ngữ vănPhú Thái Giải Khuyến khích

 39 VA070594 Phí  Thị Thúy 01-05-1999  5.25Ngữ vănKim Anh Giải Khuyến khích

 40 SU070671 Trần Thị Hương Giang 06-06-1999  7.50Lịch sửViệt Hưng Giải Nhì

 41 SU070700 Phạm Thị Phương 01-01-1999  6.75Lịch sửTuấn Hưng Giải Ba

 42 SU070698 Bùi Thị Hồng Nhung 14-12-1999  6.50Lịch sửĐại Đức Giải Ba

 43 SU070706 Trần Thị Thủy 25-11-1999  6.50Lịch sửPhú Thái Giải Ba

 44 SU070711 Kiều Thị Huyền Trang 06-08-1999  6.25Lịch sửCộng Hòa Giải Khuyến khích

 45 SU070708 Ninh Thị Thương 22-07-1999  5.75Lịch sửTuấn Hưng Giải Khuyến khích

 46 SU070689 Trần Thị Mai 06-01-1999  5.50Lịch sửPhú Thái Giải Khuyến khích

 47 DI070805 Đoàn Thị Thu Huyền 22-11-1999  8.00Địa lýCộng Hòa Giải Khuyến khích

 48 DI070815 Quán Thị Bích Liên 23-01-1999  7.75Địa lýĐại Đức Giải Khuyến khích

 49 DI070801 Nguyễn Thị Huệ 23-06-1999  7.50Địa lýCổ Dũng Giải Khuyến khích

 50 DI070808 Lê Thị Hương 06-11-1999  7.50Địa lýĐại Đức Giải Khuyến khích

Hải Dương, ngày  24   tháng  4  năm 2014

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2013-2014

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG

Đơn vị: Phòng Giáo dục huyện Ninh Giang

STT SBD Họ và tên Ngày sinh ĐiểmMôn thiTrường THCS Đạt giải

 1 AN080433 Nguyễn Thị Vân Anh 15-01-1999  8.80Tiếng AnhTHCS Tân Quang Giải Nhì

 2 AN080479 Hà Hải Yến 29-08-1999  8.40Tiếng AnhTHCS Thành Nhân Giải Nhì

 3 AN080431 Trịnh Quỳnh Anh 05-09-1999  8.20Tiếng AnhTHCS Thành Nhân Giải Ba

 4 AN080432 Nguyễn Thị Vân Anh 11-09-1999  7.70Tiếng AnhTHCS Thành Nhân Giải Khuyến khích

 5 AN080445 Nguyễn Thị Hơn 23-03-1999  7.40Tiếng AnhTHCS Tân Quang Giải Khuyến khích

 6 AN080448 Nguyễn Thị Lan Hương 05-01-1999  7.20Tiếng AnhTHCS Thành Nhân Giải Khuyến khích

 7 TO080010 Nguyễn Hữu Công 09-01-1999  7.75ToánTHCS Thành Nhân Giải Ba

 8 TO080029 Lê Ngọc Thùy Linh 18-10-1999  7.50ToánTHCS Thành Nhân Giải Ba

 9 TO080036 Phạm Minh Ngọc 16-04-1999  6.00ToánTHCS Thành Nhân Giải Khuyến khích

 10 LY080172 Phạm Ngọc Lam Trường 19-01-1999  9.25Vật lýTHCS Thành Nhân Giải Nhì

 11 LY080144 Nguyễn Đăng Kiên 15-01-1999  8.50Vật lýTHCS Thành Nhân Giải Ba

 12 LY080173 Bùi Ngọc Tuấn 24-04-1999  8.50Vật lýTHCS Thành Nhân Giải Ba

 13 LY080138 Nguyễn Đắc Hoàng 28-06-1999  7.50Vật lýTHCS Thành Nhân Giải Khuyến khích

 14 LY080131 Ngô Quốc Cường 27-10-1999  6.75Vật lýTHCS Hồng Thái Giải Khuyến khích

 15 LY080163 Nguyễn Thị Hải Thanh 04-10-1999  6.75Vật lýTHCS Tân Phong Giải Khuyến khích

 16 HO080246 Đàm Đức Ánh 01-11-1999  7.50Hoá họcTHCS Tân Quang Giải Khuyến khích

 17 HO080249 Đào Tuấn Dũng 09-01-1999  7.25Hoá họcTHCS Văn Hội Giải Khuyến khích

 18 HO080280 Nguyễn Thanh Nam 03-09-1999  7.25Hoá họcTHCS Thành Nhân Giải Khuyến khích

 19 SI080417 Đỗ Thế Việt 12-07-1999  7.75Sinh họcTHCS Tân Quang Giải Ba

 20 SI080405 Nguyễn Văn Thắng 14-05-1999  7.25Sinh họcTHCS Ứng Hòe Giải Khuyến khích

 21 SI080408 Phạm Thị Thúy 17-02-1999  7.00Sinh họcTHCS Thành Nhân Giải Khuyến khích

 22 VA080117 Trần Thị Ánh Tuyết 12-02-1999  6.50Ngữ vănTHCS Tân Quang Giải Nhì

 23 VA080075 Nguyễn Thị Khánh Huyền 26-02-1999  6.00Ngữ vănTHCS Văn Giang Giải Ba

 24 VA080120 Bùi Thị Xuân 18-01-1999  6.00Ngữ vănTHCS Văn Hội Giải Ba

 25 VA080069 Nguyễn Thị Hạnh 11-04-1999  5.75Ngữ vănTHCS Tân Quang Giải Ba

 26 VA080084 Nguyễn Minh Khuê 12-08-1999  5.75Ngữ vănTHCS Thành Nhân Giải Ba

 27 VA080061 Bùi Lan Anh 09-08-1999  5.50Ngữ vănTHCS Thành Nhân Giải Khuyến khích

 28 VA080062 Nguyễn Thị Nam Anh 01-09-1999  5.50Ngữ vănTHCS Kiến Quốc Giải Khuyến khích

 29 VA080076 Trần Thị Ngọc Huyền 14-10-1999  5.25Ngữ vănTHCS Thành Nhân Giải Khuyến khích

 30 SU080230 Nguyễn Thị Thủy 25-05-1999  6.25Lịch sửTHCS Thành Nhân Giải Khuyến khích

 31 SU080202 Nguyễn Thị Hoàn 23-11-1999  6.00Lịch sửTHCS Tân Quang Giải Khuyến khích

 32 SU080214 Phạm Thị Nhung 23-07-1999  6.00Lịch sửTHCS Thành Nhân Giải Khuyến khích

 33 SU080196 Vũ Thị Hằng 18-05-1999  5.50Lịch sửTHCS Hoàng Hanh Giải Khuyến khích



KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2013-2014

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG

Đơn vị: Phòng Giáo dục huyện Ninh Giang

STT SBD Họ và tên Ngày sinh ĐiểmMôn thiTrường THCS Đạt giải

 34 SU080197 Phạm Thị Hiền 09-03-1999  5.50Lịch sửTHCS Tân Quang Giải Khuyến khích

 35 DI080305 Nguyễn Ngọc Vân Chi 14-12-1999  9.50Địa lýTHCS Thành Nhân Giải Nhất

 36 DI080345 Kim Thi Ngọc Thảo 24-04-1999  9.00Địa lýTHCS Thành Nhân Giải Nhì

 37 DI080351 Nguyễn Thị Thúy 17-08-1999  9.00Địa lýTHCS Thành Nhân Giải Nhì

 38 DI080339 Bùi Ngọc Phượng 19-06-1999  8.75Địa lýTHCS Tân Quang Giải Nhì

 39 DI080360 Phan Thị Yến 20-01-1999  8.75Địa lýTHCS Thành Nhân Giải Nhì

 40 DI080333 Nguyễn Thị Mến 20-11-1999  8.25Địa lýTHCS Thành Nhân Giải Ba

 41 DI080330 Trần Thị Loan 25-01-1999  7.75Địa lýTHCS Tân Quang Giải Khuyến khích

 42 DI080307 Phan Thùy Dương 06-02-1999  7.50Địa lýTHCS Thành Nhân Giải Khuyến khích

 43 DI080318 Nguyễn Thị Thanh Hiền 04-06-1999  7.50Địa lýTHCS Thành Nhân Giải Khuyến khích

Hải Dương, ngày  24   tháng  4  năm 2014

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2013-2014

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG

Đơn vị: Phòng Giáo dục huyện Nam Sách

STT SBD Họ và tên Ngày sinh ĐiểmMôn thiTrường THCS Đạt giải

 1 AN090938 Lê Thị Phượng 19-04-1999  8.80Tiếng AnhNguyễn Trãi Giải Nhì

 2 AN090901 Hồ Ngọc An 01-05-1999  8.60Tiếng AnhNguyễn Trãi Giải Nhì

 3 AN090922 Phạm Quang  Hưng 27-10-1999  8.40Tiếng AnhNguyễn Trãi Giải Nhì

 4 AN090917 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 07-08-1999  7.90Tiếng AnhNguyễn Trãi Giải Ba

 5 AN090927 Nguyễn Thị Mai Liên 25-03-1999  7.90Tiếng AnhNguyễn Trãi Giải Ba

 6 AN090905 Trần Thị Ngọc Anh 06-06-1999  7.80Tiếng AnhNguyễn Trãi Giải Ba

 7 AN090921 Phạm Thị Huyền 26-09-1999  7.50Tiếng AnhNguyễn Trãi Giải Khuyến khích

 8 AN090952 Trần Thế Toàn 26-10-1999  7.50Tiếng AnhNguyễn Trãi Giải Khuyến khích

 9 AN090904 Nguyễn Thị Ngọc Anh 03-12-1999  7.30Tiếng AnhNguyễn Trãi Giải Khuyến khích

 10 AN090906 Nguyễn Hà Phương Anh 27-09-1999  7.20Tiếng AnhNguyễn Trãi Giải Khuyến khích

 11 TO090525 Vương Thị Bích Ngọc 10-01-1999  8.75ToánNguyễn Trãi Giải Nhì

 12 TO090523 Nguyễn Thị Mai 11-02-1999  6.00ToánNguyễn Trãi Giải Khuyến khích

 13 LY090620 Nguyễn Hữu Hùng 27-03-1999  8.75Vật lýNguyễn Trãi Giải Ba

 14 LY090634 Trịnh Phương Minh 25-10-1999  7.75Vật lýNguyễn Trãi Giải Ba

 15 LY090608 Nguyễn Mạnh Dũng 13-03-1999  7.25Vật lýNguyễn Trãi Giải Khuyến khích

 16 LY090633 Trần Thị Lương 06-04-1999  7.00Vật lýNguyễn Trãi Giải Khuyến khích

 17 HO090778 Nguyễn Đình Tùng 16-06-1999  8.75Hoá họcNguyễn Trãi Giải Nhì

 18 HO090732 Phạm Thị Ngọc Hà 23-04-1999  8.25Hoá họcNguyễn Trãi Giải Ba

 19 HO090756 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 08-12-1999  8.25Hoá họcNguyễn Trãi Giải Ba

 20 HO090751 Trần Văn Khánh 04-03-1999  7.75Hoá họcNam Hồng Giải Ba

 21 HO090733 Bùi Thu Hà 08-12-1999  7.50Hoá họcNguyễn Trãi Giải Khuyến khích

 22 HO090740 Phạm Tuấn Hiệp 23-11-1999  7.50Hoá họcNguyễn Trãi Giải Khuyến khích

 23 HO090729 Phạm Trọng Cường 20-07-1999  7.25Hoá họcNguyễn Trãi Giải Khuyến khích

 24 SI090887 Đinh Thu Thuỷ 27-12-1999  8.00Sinh họcNguyễn Trãi Giải Ba

 25 SI090853 Nguyễn Thị Thu Hiền 05-08-1999  7.50Sinh họcNguyễn Trãi Giải Ba

 26 SI090880 Lê Thị Bích Phượng 16-12-1999  7.25Sinh họcNguyễn Trãi Giải Khuyến khích

 27 SI090883 Nguyễn Thị Tâm 29-01-1999  7.25Sinh họcNguyễn Trãi Giải Khuyến khích

 28 SI090888 Trần Thu Thuỷ 03-09-1999  7.25Sinh họcNguyễn Trãi Giải Khuyến khích

 29 SI090899 Vũ Thị Cẩm Vân 09-03-1999  7.25Sinh họcNguyễn Trãi Giải Khuyến khích

 30 VA090565 Linh Thị Lan Hương 13-07-1999  6.00Ngữ vănNguyễn Trãi Giải Ba

 31 VA090568 Phạm Thị Lan 20-09-1999  6.00Ngữ vănNguyễn Trãi Giải Ba

 32 VA090556 Phan Thị Hằng 15-05-1999  5.50Ngữ vănNguyễn Trãi Giải Khuyến khích

 33 VA090582 Trần Thị Phương 23-03-1999  5.25Ngữ vănNguyễn Trãi Giải Khuyến khích



KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2013-2014

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG

Đơn vị: Phòng Giáo dục huyện Nam Sách

STT SBD Họ và tên Ngày sinh ĐiểmMôn thiTrường THCS Đạt giải

 34 SU090693 Nguyễn Thị Thanh Nga 12-05-1999  7.25Lịch sửNguyễn Trãi Giải Ba

 35 SU090703 Phạm Văn Thám 29-01-1999  6.75Lịch sửNguyễn Trãi Giải Ba

 36 SU090683 Nguyễn Thị Ngọc Lan 07-04-1999  6.50Lịch sửNguyễn Trãi Giải Ba

 37 SU090669 Lê Thị Hà Giang 25-03-1999  6.25Lịch sửNguyễn Trãi Giải Khuyến khích

 38 SU090665 Mạc Thuỳ Dung 05-12-1999  6.00Lịch sửNguyễn Trãi Giải Khuyến khích

 39 SU090691 Nguyễn Thị Hà My 04-03-1999  6.00Lịch sửNguyễn Trãi Giải Khuyến khích

 40 SU090697 Phạm Thị Ngọc 17-07-1999  6.00Lịch sửNguyễn Trãi Giải Khuyến khích

 41 SU090668 Trần Văn Đức 01-10-1999  5.50Lịch sửNguyễn Trãi Giải Khuyến khích

 42 SU090714 Nguyễn Văn Trường 26-09-1999  5.50Lịch sửNguyễn Trãi Giải Khuyến khích

 43 DI090816 Mạc Quang Linh 18-04-1999  9.50Địa lýNguyễn Trãi Giải Nhất

 44 DI090789 Phạm Đình Đính 01-01-1999  9.00Địa lýNguyễn Trãi Giải Nhì

 45 DI090810 Hoàng Huy Kiên 14-05-1999  9.00Địa lýNguyễn Trãi Giải Nhì

 46 DI090824 Lê Vũ Hồng Nhung 27-08-1999  8.75Địa lýNguyễn Trãi Giải Nhì

 47 DI090799 Đặng Minh Hoàng 31-10-1999  8.50Địa lýNguyễn Trãi Giải Ba

 48 DI090800 Nguyễn Tuyên Huấn 03-03-1999  8.50Địa lýNguyễn Trãi Giải Ba

 49 DI090837 Mạc Thị Trang 17-02-1999  8.50Địa lýNguyễn Trãi Giải Ba

 50 DI090809 Tạ Duy Khiển 05-10-1999  8.25Địa lýNguyễn Trãi Giải Ba

 51 DI090820 Nguyễn Thị Thảo Ly 12-02-1999  8.00Địa lýNguyễn Trãi Giải Khuyến khích

 52 DI090822 Bùi Hải Nam 17-04-1999  8.00Địa lýNguyễn Trãi Giải Khuyến khích

Hải Dương, ngày  24   tháng  4  năm 2014

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2013-2014

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG

Đơn vị: Phòng Giáo dục huyện Thanh Hà

STT SBD Họ và tên Ngày sinh ĐiểmMôn thiTrường THCS Đạt giải

 1 AN100937 Phạm Thị Mai Phương 10-09-1999  8.20Tiếng AnhChu Văn An Giải Ba

 2 AN100943 Lê Thị Thanh 01-01-1999  8.10Tiếng AnhChu Văn An Giải Ba

 3 AN100959 Lê Thị Tú Uyên 21-10-1999  8.10Tiếng AnhChu Văn An Giải Ba

 4 AN100940 Nguyễn Huy Sơn 01-01-1999  7.80Tiếng AnhChu Văn An Giải Ba

 5 AN100909 Phạm Thị Ngọc Ánh 03-10-1999  7.60Tiếng AnhThanh Hải Giải Khuyến khích

 6 AN100913 Tiêu Thùy Dung 30-03-1999  7.30Tiếng AnhChu Văn An Giải Khuyến khích

 7 TO100521 Phạm Đức Long 14-08-1999  9.50ToánChu Văn An Giải Nhất

 8 TO100533 Nguyễn Đức Quân 21-10-1999  9.50ToánChu Văn An Giải Nhất

 9 TO100484 Nguyễn Công Tú Anh 02-09-1999  7.00ToánChu Văn An Giải Ba

 10 LY100609 Lê Văn Dũng 23-06-1999  9.50Vật lýThanh Hải Giải Nhì

 11 LY100651 Phạm Thị Thu Trang 05-04-1999  9.50Vật lýChu Văn An Giải Nhì

 12 LY100653 Lê Văn Trung 04-09-1999  9.00Vật lýThanh Hải Giải Nhì

 13 LY100614 Nguyễn Trường Giang 10-01-1999  8.50Vật lýChu Văn An Giải Ba

 14 LY100652 Nguyễn Thị Thùy Trang 08-11-1999  8.50Vật lýChu Văn An Giải Ba

 15 LY100647 Đinh Công Tiến 05-01-1999  8.25Vật lýChu Văn An Giải Ba

 16 LY100613 Bùi Văn Đại 09-06-1999  7.50Vật lýChu Văn An Giải Khuyến khích

 17 HO100735 Nguyễn Thị Hạnh 26-06-1999  9.25Hoá họcChu Văn An Giải Nhất

 18 HO100776 Phạm Minh Thùy 04-04-1999  9.00Hoá họcCẩm Chế Giải Nhì

 19 HO100755 Phạm Khánh Linh 08-10-1999  8.50Hoá họcChu Văn An Giải Nhì

 20 HO100745 Vũ Quang Huy 29-07-1999  8.25Hoá họcChu Văn An Giải Ba

 21 HO100725 Cao Tiến Anh 13-01-1999  8.00Hoá họcChu Văn An Giải Ba

 22 HO100772 Đồng Việt Thắng 26-01-1999  8.00Hoá họcChu Văn An Giải Ba

 23 HO100764 Phạm Doãn Nghĩa 22-05-1999  7.75Hoá họcAn Lương Giải Ba

 24 HO100739 Trần Thu Hiền 31-12-1999  7.50Hoá họcChu Văn An Giải Khuyến khích

 25 SI100861 Nguyễn Thị Thùy Lâm 16-01-1999  9.00Sinh họcChu Văn An Giải Nhì

 26 SI100869 Trần Phương Nga 01-02-1999  8.75Sinh họcChu Văn An Giải Nhì

 27 SI100851 Nguyễn Thị Huyền Hạnh 05-02-1999  8.00Sinh họcChu Văn An Giải Ba

 28 SI100862 Phạm Thị Linh 23-01-1999  7.75Sinh họcVĩnh Lập Giải Ba

 29 SI100879 Phạm Thanh Phương 22-01-1999  7.50Sinh họcChu Văn An Giải Ba

 30 SI100852 Lê Diệu Hiền 29-06-1999  7.25Sinh họcChu Văn An Giải Khuyến khích

 31 SI100870 Nguyễn Thị Ngân 26-04-1999  7.25Sinh họcChu Văn An Giải Khuyến khích

 32 SI100863 Đoàn Thị Thùy Linh 19-12-1999  7.00Sinh họcChu Văn An Giải Khuyến khích

 33 SI100894 Dương Thu Trang 19-11-1999  7.00Sinh họcThanh Khê Giải Khuyến khích
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 34 VA100567 Tăng Thị Hương 05-09-1999  6.75Ngữ vănChu Văn An Giải Nhì

 35 VA100549 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 13-10-1999  6.00Ngữ vănChu Văn An Giải Ba

 36 VA100564 Nguyễn Thị Thu Huyền 18-02-1999  6.00Ngữ vănChu Văn An Giải Ba

 37 VA100578 Trần Tiểu Ngọc 13-06-1999  6.00Ngữ vănChu Văn An Giải Ba

 38 VA100583 Đỗ Thị Thu Phương 15-06-1999  6.00Ngữ vănChu Văn An Giải Ba

 39 VA100599 Nguyễn Thị Tố Uyên 20-06-1999  6.00Ngữ vănChu Văn An Giải Ba

 40 VA100548 Bùi Ngọc Diệp 21-01-1999  5.50Ngữ vănChu Văn An Giải Khuyến khích

 41 VA100560 Phạm Thị Hòa 02-03-1999  5.50Ngữ vănChu Văn An Giải Khuyến khích

 42 VA100558 Nguyễn Thu Hiền 06-01-1999  5.25Ngữ vănChu Văn An Giải Khuyến khích

 43 VA100598 Nguyễn Thị Thu Trang 19-08-1999  5.25Ngữ vănChu Văn An Giải Khuyến khích

 44 SU100679 Nguyễn Thanh Huyền 27-11-1999  7.50Lịch sửTT Thanh Hà Giải Nhì

 45 SU100663 Nguyễn Thị Hồng Ánh 25-11-1999  7.25Lịch sửChu Văn An Giải Ba

 46 SU100680 Phạm Thị Mai Hương 12-02-1999  7.25Lịch sửThanh Cường Giải Ba

 47 SU100662 Nguyễn Thị Anh 26-01-1999  6.75Lịch sửChu Văn An Giải Ba

 48 SU100678 Nguyễn Thị Huế 16-01-1999  6.75Lịch sửChu Văn An Giải Ba

 49 SU100694 Nguyễn Thị Kim Ngân 02-01-1999  6.75Lịch sửChu Văn An Giải Ba

 50 SU100699 Bùi Lâm Oanh 12-12-1999  6.50Lịch sửChu Văn An Giải Ba

 51 SU100707 Tăng Thị Thúy 06-08-1999  6.50Lịch sửThanh Lang Giải Ba

 52 SU100713 Quách Thị Thùy Trang 25-06-1999  5.75Lịch sửChu Văn An Giải Khuyến khích

 53 SU100719 Lê Thảo Yến 22-06-1999  5.50Lịch sửChu Văn An Giải Khuyến khích

 54 DI100833 Bùi Thị Thu 25-03-1999  8.75Địa lýChu Văn An Giải Nhì

 55 DI100835 Nguyễn Thị Thủy 27-03-1999  8.25Địa lýChu Văn An Giải Ba

 56 DI100784 Bùi Thị Xuân Anh 25-03-1999  7.75Địa lýChu Văn An Giải Khuyến khích

 57 DI100804 Vũ Thị Huyền 25-09-1999  7.75Địa lýTiền Tiến Giải Khuyến khích

 58 DI100839 Phạm Thị Tuyết 20-01-1999  7.75Địa lýChu Văn An Giải Khuyến khích

 59 DI100796 Nguyễn Thị Hòa 23-03-1999  7.50Địa lýChu Văn An Giải Khuyến khích

Hải Dương, ngày  24   tháng  4  năm 2014
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STT SBD Họ và tên Ngày sinh ĐiểmMôn thiTrường THCS Đạt giải

 1 AN110946 Phạm Phương Thảo 09-10-1999  8.10Tiếng AnhPhan Bội Châu Giải Ba

 2 AN110903 Nguyễn Đoàn Ngọc Anh 19-11-1999  8.00Tiếng AnhPhan Bội Châu Giải Ba

 3 AN110939 Lê Như Quỳnh 18-05-1999  7.90Tiếng AnhPhan Bội Châu Giải Ba

 4 AN110918 Bùi Thị Thanh Hoa 29-01-1999  7.70Tiếng AnhPhan Bội Châu Giải Khuyến khích

 5 AN110934 Ngô Thị Nga 16-06-1999  7.40Tiếng AnhPhan Bội Châu Giải Khuyến khích

 6 AN110945 Phạm Ngọc Thành 02-08-1999  7.40Tiếng AnhPhan Bội Châu Giải Khuyến khích

 7 TO110494 Trần Công Đạo 01-01-1999  8.75ToánPhan Bội Châu Giải Nhì

 8 TO110529 Hà Hải Phong 03-05-1999  8.50ToánPhan Bội Châu Giải Nhì

 9 TO110504 Nguyễn Tuấn Hiệp 19-07-1999  8.25ToánPhan Bội Châu Giải Nhì

 10 TO110485 Phạm Khắc Ba 20-02-1999  7.25ToánPhan Bội Châu Giải Ba

 11 TO110483 Nguyễn Thị Phương Anh 28-12-1999  6.75ToánPhan Bội Châu Giải Khuyến khích

 12 TO110524 Nguyễn Văn Nga 15-07-1999  6.75ToánPhan Bội Châu Giải Khuyến khích

 13 TO110520 Nguyễn Thùy Linh 08-08-1999  6.50ToánPhan Bội Châu Giải Khuyến khích

 14 TO110481 Nguyễn Thị Lan Anh 21-11-1999  6.25ToánPhan Bội Châu Giải Khuyến khích

 15 TO110517 Nguyễn Hồng Liên 24-10-1999  6.00ToánPhan Bội Châu Giải Khuyến khích

 16 TO110493 Phạm Đức Duy 10-03-1999  5.75ToánPhan Bội Châu Giải Khuyến khích

 17 LY110621 Nguyễn Xuân Huy 16-01-1999  8.50Vật lýPhan Bội Châu Giải Ba

 18 LY110640 Nguyễn Hồng Quỳnh 30-10-1999  8.25Vật lýPhan Bội Châu Giải Ba

 19 LY110637 Nguyễn Thị Oanh 11-02-1999  7.75Vật lýPhan Bội Châu Giải Ba

 20 LY110643 Nguyễn Đức Thịnh 07-05-1999  7.50Vật lýPhan Bội Châu Giải Khuyến khích

 21 LY110603 Trần Thị Vân Anh 31-05-1999  7.25Vật lýPhan Bội Châu Giải Khuyến khích

 22 LY110623 Phạm Văn Hưng 18-04-1999  7.00Vật lýPhan Bội Châu Giải Khuyến khích

 23 LY110641 Phạm Hoàng Sơn 18-01-1999  6.75Vật lýPhan Bội Châu Giải Khuyến khích

 24 HO110760 Vũ Đức Mạnh 21-03-1999  8.75Hoá họcPhan Bội Châu Giải Nhì

 25 HO110779 Phùng Văn Tuyền 12-08-1999  8.50Hoá họcPhan Bội Châu Giải Nhì

 26 HO110741 Nguyễn Khắc Hiếu 22-07-1999  8.25Hoá họcPhan Bội Châu Giải Ba

 27 HO110723 Nguyễn Thị Kiều Anh 14-12-1999  7.50Hoá họcPhan Bội Châu Giải Khuyến khích

 28 HO110762 Nguyễn Anh Minh 15-10-1999  7.25Hoá họcPhan Bội Châu Giải Khuyến khích

 29 HO110731 Phạm Thị Mỹ Duyên 13-07-1999  7.00Hoá họcPhan Bội Châu Giải Khuyến khích

 30 HO110759 Phùng Thị Thanh Mai 18-09-1999  7.00Hoá họcPhan Bội Châu Giải Khuyến khích

 31 HO110766 Nguyễn Như Nhất 13-02-1999  7.00Hoá họcPhan Bội Châu Giải Khuyến khích

 32 SI110876 Phạm Thị Thúy Nguyên 10-02-1999  8.00Sinh họcPhan Bội Châu Giải Ba

 33 SI110895 Nguyễn Thị Thu Trang 09-06-1999  7.75Sinh họcPhan Bội Châu Giải Ba
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 34 SI110858 Nguyễn Thanh Huyền 09-08-1999  7.25Sinh họcPhan Bội Châu Giải Khuyến khích

 35 SI110857 Trần Thị Khánh Huyền 14-01-1999  7.00Sinh họcPhan Bội Châu Giải Khuyến khích

 36 VA110566 Nguyễn Thị Lan Hương 20-04-1999  7.25Ngữ vănPhan Bội Châu Giải Nhì

 37 VA110559 Đặng Phương Hoa 28-08-1999  6.00Ngữ vănPhan Bội Châu Giải Ba

 38 VA110543 Phan Thị Vân Anh 01-05-1999  5.50Ngữ vănPhan Bội Châu Giải Khuyến khích

 39 VA110555 Nguyễn Thị Hằng 09-02-1999  5.50Ngữ vănPhan Bội Châu Giải Khuyến khích

 40 VA110570 Nguyễn Thị Liên 20-10-1999  5.50Ngữ vănPhan Bội Châu Giải Khuyến khích

 41 VA110573 Phạm Thị Thùy Linh 22-01-1999  5.50Ngữ vănPhan Bội Châu Giải Khuyến khích

 42 SU110667 Nguyễn Duy Dược 15-02-1999  7.00Lịch sửPhan Bội Châu Giải Ba

 43 SU110666 Vũ Thùy Dung 05-01-1999  6.75Lịch sửPhan Bội Châu Giải Ba

 44 SU110696 Bùi Thị Hồng Ngọc 01-09-1999  6.50Lịch sửPhan Bội Châu Giải Ba

 45 SU110695 Bùi Bích Ngọc 15-12-1999  6.00Lịch sửQuang Trung Giải Khuyến khích

 46 SU110684 Nguyễn Thị Phương Lan 08-02-1999  5.75Lịch sửPhan Bội Châu Giải Khuyến khích

 47 SU110674 Trần Công Hải 27-06-1999  5.50Lịch sửPhan Bội Châu Giải Khuyến khích

 48 SU110705 Phạm Văn Thẩm 05-06-1999  5.50Lịch sửQuang Trung Giải Khuyến khích

 49 DI110797 Đỗ Thị Thanh Hoài 07-06-1999  8.50Địa lýPhan Bội Châu Giải Ba

 50 DI110787 Lương Quốc Cường 31-07-1999  8.00Địa lýPhan Bội Châu Giải Khuyến khích

 51 DI110823 Nguyễn Thị Kim Ngân 23-02-1999  8.00Địa lýPhan Bội Châu Giải Khuyến khích

 52 DI110788 Vũ Tiến Dũng 24-07-1999  7.75Địa lýPhan Bội Châu Giải Khuyến khích

 53 DI110792 Nguyễn Thị Thu Hà 06-10-1999  7.75Địa lýPhan Bội Châu Giải Khuyến khích

 54 DI110806 Nguyễn Xuân Hưng 02-01-1999  7.75Địa lýPhan Bội Châu Giải Khuyến khích

 55 DI110825 Vũ Phương Ninh 26-03-1999  7.75Địa lýPhan Bội Châu Giải Khuyến khích

Hải Dương, ngày  24   tháng  4  năm 2014
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 1 AN120475 An Thị Trang 25-11-1999  7.90Tiếng AnhTHCS Nguyễn Lương Bằng Giải Ba

 2 AN120422 Bùi Hồng Anh 13-06-1999  7.20Tiếng AnhTHCS Đoàn Kết Giải Khuyến khích

 3 AN120434 Vũ Thị Vân Anh 18-06-1999  7.20Tiếng AnhTHCS Thanh Giang Giải Khuyến khích

 4 TO120034 Nguyễn Thị Nga 14-09-1999  8.00ToánTHCS Thanh Giang Giải Ba

 5 TO120054 Nguyễn Anh Tuấn 30-07-1999  8.00ToánTHCS Nguyễn Lương Bằng Giải Ba

 6 TO120040 Trương Minh Quang 02-11-1999  7.75ToánTHCS Nguyễn Lương Bằng Giải Ba

 7 TO120023 Phạm Thị Thanh Hà 20-08-1999  5.50ToánTHCS Ngô Quyền Giải Khuyến khích

 8 TO120037 Phạm Hồng Phúc 04-12-1999  5.50ToánTHCS Nguyễn Lương Bằng Giải Khuyến khích

 9 LY120150 Vũ Thị Loan 18-12-1999  9.50Vật lýTHCS Nguyễn Lương Bằng Giải Nhì

 10 LY120157 Nguyễn Thành Nam 23-04-1999  8.50Vật lýTHCS Nguyễn Lương Bằng Giải Ba

 11 LY120169 Nguyễn Thảo Trang 15-08-1999  8.00Vật lýTHCS Nguyễn Lương Bằng Giải Ba

 12 LY120175 Trần Thị Tuyết 26-01-1999  8.00Vật lýTHCS Nguyễn Lương Bằng Giải Ba

 13 LY120180 Phạm Công Vũ 05-02-1999  7.75Vật lýTHCS Nguyễn Lương Bằng Giải Ba

 14 LY120124 Nguyễn Tiến Anh 28-07-1999  7.25Vật lýTHCS Nguyễn Lương Bằng Giải Khuyến khích

 15 LY120121 Trương Thanh An 08-03-1999  6.75Vật lýTHCS Hồng Quang Giải Khuyến khích

 16 LY120166 Ngô Đức Thắng 25-11-1999  6.75Vật lýTHCS Nguyễn Lương Bằng Giải Khuyến khích

 17 HO120262 Lê Thị Hằng 15-02-1999  8.00Hoá họcTHCS Ngũ Hùng Giải Ba

 18 HO120252 Hoàng Văn Dương 22-06-1999  7.75Hoá họcTHCS Nguyễn Lương Bằng Giải Ba

 19 HO120290 Vũ Văn Tân 03-04-1999  7.75Hoá họcTHCS Nguyễn Lương Bằng Giải Ba

 20 HO120293 Nguyễn Minh Thông 02-08-1999  7.75Hoá họcTHCS Nguyễn Lương Bằng Giải Ba

 21 HO120294 Giang Thị Thuỷ 31-12-1999  7.75Hoá họcTHCS Nguyễn Lương Bằng Giải Ba

 22 HO120295 Đỗ Kiều Trang 13-09-1999  7.75Hoá họcTHCS Nguyễn Lương Bằng Giải Ba

 23 HO120248 Triệu Thị Thuỳ Dung 09-01-1999  7.50Hoá họcTHCS Nguyễn Lương Bằng Giải Khuyến khích

 24 HO120275 Vũ  Tiến Mạnh 27-03-1999  7.00Hoá họcTHCS Nguyễn Lương Bằng Giải Khuyến khích

 25 SI120414 Bùi Thị Ánh Vân 17-11-1999  9.25Sinh họcTHCS Nguyễn Lương Bằng Giải Nhất

 26 SI120387 Nguyễn Thị Hương 16-11-1999  8.75Sinh họcTHCS Phạm Kha Giải Nhì

 27 SI120395 Nguyễn Thị Nga 15-07-1999  8.75Sinh họcTHCS Nguyễn Lương Bằng Giải Nhì

 28 SI120406 Nguyễn Thị Thuỳ 30-07-1999  8.50Sinh họcTHCS Nguyễn Lương Bằng Giải Nhì

 29 SI120380 Phạm Thị Thu Hiền 20-11-1999  8.00Sinh họcTHCS Nguyễn Lương Bằng Giải Ba

 30 SI120384 Phạm Hữu Hùng 26-07-1999  8.00Sinh họcTHCS Nguyễn Lương Bằng Giải Ba

 31 SI120409 Vũ Thị Thư 20-02-1999  8.00Sinh họcTHCS Nguyễn Lương Bằng Giải Ba

 32 SI120410 Đào Trọng Tiến 14-10-1999  8.00Sinh họcTHCS Nguyễn Lương Bằng Giải Ba

 33 SI120363 Nguyễn Thị Vân Anh 11-04-1999  7.50Sinh họcTHCS Phạm Kha Giải Ba
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 34 VA120088 Phạm Thuý Linh 22-06-1999  5.75Ngữ vănTHCS Nguyễn Lương Bằng Giải Ba

 35 VA120087 Nguyễn Thị Linh 01-01-1999  5.25Ngữ vănTHCS Nguyễn Lương Bằng Giải Khuyến khích

 36 DI120304 An Thị Bích 12-07-1999  9.25Địa lýTHCS Nguyễn Lương Bằng Giải Nhì

 37 DI120313 Phạm Văn Hà 04-08-1999  8.50Địa lýTHCS Nguyễn Lương Bằng Giải Ba

 38 DI120323 Trần Lê Việt Hoà 07-09-1999  8.50Địa lýTHCS Nguyễn Lương Bằng Giải Ba

 39 DI120349 Nguyễn Thị Thuỳ 27-08-1999  8.50Địa lýTHCS Đoàn Tùng Giải Ba

 40 DI120357 Phạm Quang Trung 01-11-1999  8.25Địa lýTHCS Nguyễn Lương Bằng Giải Ba

 41 DI120303 Hoàng Vân Anh 25-04-1999  8.00Địa lýTHCS Nguyễn Lương Bằng Giải Khuyến khích

 42 DI120341 Phùng Thị Như Quỳnh 13-10-1999  7.75Địa lýTHCS Tiền Phong Giải Khuyến khích

 43 DI120315 Khương Thị Hạnh 26-01-1999  7.50Địa lýTHCS Nguyễn Lương Bằng Giải Khuyến khích

Hải Dương, ngày  24   tháng  4  năm 2014
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